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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Bá Lưu 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Mai Văn Ngọc và bà Hoàng Thị Thoan 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Như Ngọc - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Anh Đức - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 55/2023/TLST-HS 

ngày 18 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

760/2023/QĐXXST-HS ngày 08/11/2023 đối với các bị cáo: 

1. Phan Thị H; sinh ngày 15/6/1972 tại tỉnh Quảng Trị; Nơi ĐKHKTT và 

chỗ ở: Khóm T, thị trấn L, huyện H, tỉnh Quảng Trị; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; trình độ học vấn: 8/12; nghề nghiệp: lao 

động tự do; con ông Phan V (đã chết) và bà Nguyễn Thị N; Chồng: Lê Hữu L và 02 

con đã thành niên; Anh chị em ruột: Có  04 người, H là con thứ tư trong gia đình; 

tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 16/8/2023 đến ngày 

14/12/2023 thì được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Bảo lĩnh”. Bị cáo tại 

ngoại có mặt tại phiên tòa. 

2. Nguyễn Văn H1; sinh ngày 01/01/1989 tại tỉnh Quảng Trị; Nơi 

ĐKHKTT và chỗ ở: Khu phố 6, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; quốc 

tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ học vấn: 

12/12; nghề nghiệp: Lái xe; con ông không xác định và con bà Hoàng Thị Th; có vợ 

Đoàn Thị Th và 02 con: lớn sinh năm 2013 nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: 

không. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/02/2023 đến ngày 30/6/2023 

thì được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Bảo lĩnh”. Bị cáo tại ngoại có mặt 

tại phiên tòa. 

3. Nguyễn Văn B; sinh ngày 01/8/1989 tại tỉnh Quảng Trị; Nơi ĐKHKTT 

và chỗ ở: Khu phố 6, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; quốc tịch: Việt Nam; 

dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ học vấn: 12/12; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Văn Th và con bà Hoàng Thị K; Anh chị 

em ruột: Có  03 người, B là con thứ hai trong gia đình. Vợ con: chưa có. tiền án, 

tiền sự: không. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/02/2023 đến ngày 
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30/6/2023 thì được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Bảo lĩnh”. Bị cáo tại ngoại 

có mặt tại phiên tòa. 

- Người làm chứng: Bà Nguyễn Thị Thanh B. Địa chỉ: Thôn 1 Thanh Sen, 

xã P, huyện B, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Đoàn Thị Th. Địa chỉ: khu 

phố 6, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào cuối tháng 01/2023, Phan Thị H được một người không quen biết nhờ 

tìm người vận chuyển pháo hoa nổ và Hđồng ý. Do có mối quan hệ quen biết từ 

trước, trưa ngày 02/02/2023, H liên hệ với Nguyễn Văn H1 để thuê vận chuyển 

pháo hoa nổ và H1 đồng ý. Vào lúc 14 giờ 39 phút, ngày 02/02/2023, Phan Thị H 

sử dụng số điện thoại 0935.504.880 liên hệ với Nguyễn Văn H1 theo số điện thoại 

0835.692.234 hẹn đến cửa sau nhà của Hở Khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện 

Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị để nhận 04 kiện hàng (pháo hoa nổ) vận chuyển đi tỉnh 

Quảng Bình tiêu thụ với giá 2.100.000 đồng (sau khi giao hàng thành công sẽ thanh 

toán). Nguyễn Văn H1 chạy ô tô biển kiểm soát 74C-041.39 đến điểm hẹn để bốc 

hàng; tại đây, Phan Thị H đứng giữ cửa thùng xe cho Nguyễn Văn H1 cùng với 

Nguyễn Văn B bốc xếp 04 kiện hàng lên thùng xe ô tô. Sau khi bốc hàng lên xe ô 

tô xong, Phan Thị H đưa cho Nguyễn Văn B 01 mẩu giấy (loại tờ giấy lịch treo 

tường) có ghi số điện thoại 0708.481.188 và dặn đưa cho Nguyễn Văn H1 để liên 

hệ người nhận hàng. Sau khi lên xe, B đưa mẫu giấy cho H1 và H1 đã gọi điện để 

trao đổi địa điểm nhận hàng. Sau đó, Nguyễn Văn H1 điều khiển xe ô tô biển kiểm 

soát 74C-041.39 cùng Nguyễn Văn B di chuyển đi ra tỉnh Quảng Bình để giao hàng. 

Đến khoảng 17 giờ 00 phút ngày 02/02/2023, khi đi đến đường liên thôn giao cắt 

với tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận bản Cổ Kiềng, xã Kim Thuỷ, huyện 

Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Văn H1 dừng xe và chỉ đạo Nguyễn Văn B 

bốc hàng xuống để chuẩn bị giao cho một người đàn ông có liên hệ trước đó. Khi 

Nguyễn Văn B xuống xe và đang bốc xếp 04 kiện hàng xuống thì bị lực lượng Công 

an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tiến hành lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang 

và tạm giữ 04 (bốn) kiện hàng bên trong có chứa tổng cộng 67 (sáu mươi bảy) khối 

hình hộp, gồm 40 (bốn mươi) khối hình hộp, có một dây ngòi nối từ trong ra bên 

ngoài, vỏ bằng giấy nhiều màu sắc, in chữ nước ngoài, hình pháo hoa, nhãn hiệu 

“CHONGKOL” mã ký hiệu “CO833”, bên trong mỗi khối có 36 (ba mươi sáu) vật 

hình trụ tròn liên kết lại với nhau bằng dây ngòi và 27 (hai mươi bảy) khối hình hộp, 

có một dây ngòi nối từ trong ra bên ngoài, vỏ bằng giấy nhiều màu sắc, in chữ nước 

ngoài, hình pháo hoa, mã ký hiệu “A8431”, bên trong mỗi khối có 49 (bốn mươi 

chín) vật hình trụ tròn liên kết lại với nhau bằng dây ngòi, cùng toàn bộ tang vật có 

liên quan.  

Tại bản kết luận giám định số 117/KL-KTHS ngày 06/02/2023 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình, kết luận 67 khối hình hộp thu giữ trong 
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quá trình bắt quả tang là pháo nổ (loại pháo hoa nổ), có tổng khối lượng là 

101,2kg. (BL: 61-63, 100-101, 223-237, 257-268, 286-302). 

Vật chứng vụ án: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình:  

- Thu giữ và xử lý trả lại cho Nguyễn Văn H1: 01 (một) giấy phép lái xe hạng 

D số: 250166000408 mang tên Nguyễn Văn H1 (01/01/1989), 01 (một) căn cước 

công dân số: 045089005879 mang tên Nguyễn Văn H1 (01/01/1989), 01 (một) điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng, Số IMEI: 359500080677921, 

máy đã qua sử dụng; trả lại cho Nguyễn Văn B: 01 (một) căn cước công dân số: 

045089003446 mang tên Nguyễn Văn B (01/08/1989), 01 (một) điện thoại di động 

hiệu Samsung Galaxy A30S màu đen, Số IMEI 1: 358544103606849; IMEI 2: 

358545103606846, đã qua sử dụng. (BL 216, 217) 

- Thu giữ, niêm phong chuyển Kho vật chứng của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 

Quảng Bình: 65 (sáu mươi lăm) hộp pháo hoa khối hình hộp với tổng khối lượng 

98,11 kilôgam, được niêm phong, dán kín bên trong 04 thùng carton được đánh số 

thứ tự từ 01 đến 04. (Trong quá trình giám định đã sử dụng hết 02 hộp pháo hoa có 

khối lượng 3,09 kilôgam). (BL 206) 

- Thu giữ chuyển Kho vật chứng thuộc Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ 

tư pháp Công an tỉnh Quảng Bình: 01 (một) xe ô tô Biển kiểm soát: 74C-041.39; 

nhãn hiệu THACO, loại xe: Tải thùng kín; màu trắng, đã qua sử dụng, không kiểm 

tra chất lượng bên trong; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 006485; tên 

chủ xe: Nguyễn Văn H1; số máy: J2724954; số khung: 50AKFC062646; nhãn hiệu: 

THACO; loại xe: Tải thùng kín; Màu sơn: Trắng, phương tiện biển đăng ký: 74C-

041.39. (BL 211) 

- Thu giữ: 01 (một) điện thoại di động Nokia 105, màu đen, máy đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chi tiết bên trong. Số seri 1: 355043878386755; Số seri 2: 

355043879386754; 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus, số máy 

NQ962LL/A, số IMEI 358688096263405, màu đen, máy đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chi tiết bên trong. (BL 62, 304) 

- Thu giữ chuyển theo hồ sơ vụ án: 01 (một) mẫu giấy (dạng tờ lịch) có ghi 

số điện thoại 0708.481.188, tình trạng: có nhiều nếp nhăn, mặt giấy trắng chỉ ghi 

số điện thoại 0708.481.188; mặt giấy còn lại nhiều màu sắc có thể hiện: số 22, Chủ 

nhật và nhiều thông tin khác. 

 Tại bản cáo trạng số 78/CT-VKSQB-P3 ngày 17/10/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Quảng Bình truy tố các bị cáo Phan Thị H, Nguyễn Văn H1, Nguyễn 

Văn B về tội “Vận chuyển hàng cấm” quy định tại điểm g khoản 2 Điều 191 Bộ 

luật hình sự. 

 Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị 

tuyên các bị cáo Phan Thị H, Nguyễn Văn H1, Nguyễn Văn B phạm tội “Vận 

chuyển hàng cấm”; Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 191; điểm s khoản 1 khoản 2 

Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với cả ba bị cáo; áp dụng thêm điểm t, khoản 

1 Điều 51 cho bị cáo H1 và bị cáo B;   
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Xử phạt bị cáo Phan Thị H từ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H1 từ 24 

đến 30 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 48-60 tháng kể từ ngày 

tuyên án; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách từ 30-36 tháng kể từ ngày tuyên án. Hình phạt bổ sung: Xét 

hoàn cảnh gia đình các bị cáo khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung.  

    Về xử lý vật chứng:  

  - Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước ½ giá trị xe ô tô 

Biển kiểm soát: 74C-041.39 và trả lại cho bà Đoàn Thị H ½ giá trị xe. 

  - Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 (một) điện thoại 

di động Nokia 105, Số seri 1: 355043878386755; Số seri 2: 355043879386754 và 

01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus, số máy NQ962LL/A, số IMEI 

358688096263405, màu đen, đã qua sử dụng.  

  - Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên tịch thu tiêu hủy 65 (sáu mươi lăm) hộp pháo 

hoa với tổng khối lượng 98,11 kilôgam.  

   - Lưu vào hồ sơ vụ án: 01 (một) mẫu giấy (dạng tờ lịch) có ghi số điện thoại 

0708.481.188; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 006485; tên chủ xe: 

Nguyễn Văn H1; số máy J2724954; số khung 50AKFC062646; nhãn hiệu 

THACO; loại xe: Tải thùng kín; Màu sơn: Trắng, phương tiện biển đăng ký: 74C-

041.39   

 Các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.  

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công 

an tỉnh Quảng Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.  

 [2] Về tội danh và hình phạt: Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi 

phạm tội như Cáo trạng truy tố. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời 

khai của những người làm chứng, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác được 

cơ quan điều tra thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đủ cơ sở kết luận: 

Ngày 02/02/2023, Phan Thị H thuê Nguyễn Văn H1 và Nguyễn Văn B dùng xe ô 

tô Biển kiểm soát 74C-041.39 vận chuyển 67 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 
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101,2 kg từ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ra tỉnh Quảng 

Bình tiêu thụ, khi đến đường liên thôn giao cắt với đường Hồ Chí Minh thuộc địa 

phận bản Cổ Kiềng, xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình thì bị phát 

hiện bắt quả tang.  

 Pháo hoa nổ là mặt hàng bị Nhà nước cấm buôn bán, kinh doanh hay trao 

đổi dưới bất cứ hình thức nào, quy định tại số thứ tự 5 phụ lục I danh mục hàng 

hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ. Mặc dù có trình độ, nhận thức nhưng 

Phan Thị H đã thuê Nguyễn Văn H1 và Nguyễn Văn B vận chuyển pháo hoa nổ 

từ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ra tỉnh Quảng Bình tiêu 

thụ. Hành vi của các bị cáo Phan Thị H, Nguyễn Văn H1, Nguyễn Văn B đã phạm 

vào tội “Vận chuyển hàng cấm” quy định tại điểm g khoản 2 Điều 191 Bộ luật 

Hình sự. Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình truy tố các bị cáo 

theo điều luật đã viện dẫn ở trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

Xét tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội và hậu quả, thấy: Hành vi 

của các bị cáo Phan Thị H, Nguyễn Văn H1, Nguyễn Văn B là nguy hiểm cho xã 

hội, xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước đối với các loại hàng cấm, nếu 

vận chuyển trót lọt, số pháo đó sẽ được sử dụng rộng rãi trong xã hội gây ra nhiều 

hệ lụy khôn lường như gây ra cháy nổ, làm thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài 

sản cho người dân, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an, trật tự an toàn xã hội 

tại địa phương. Với tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi mà các bị cáo đã gây 

ra cần có mức hình phạt đủ nghiêm để giáo dục, cải tạo bị cáo và răn đe phòng 

ngừa chung đối với loại tội phạm này.  

[3] Xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.  

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo Phan Thị H ban đầu không thừa nhận hành 

vi phạm tội của mình tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ án bị cáo đã nhận thức 

được sai phạm của mình, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo Hphạm tội 

lần đầu và trong quá trình sinh sống tại địa phương Phan Thị H đã tích cực tham 

gia các phong trào thiện nguyện, hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống 

dịch Covid-19 năm 2020. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

Bị cáo Nguyễn Văn H1 đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo 

phạm tội lần đầu và tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội 

phạm. Bị cáo Hân hiện nay là lao động chính phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân 

không còn khả năng lao động (mẹ già bị mù); trong quá trình sinh sống tại địa 

phương Nguyễn Văn H1 đã tích cực tham gia các phong trào thiện nguyện, hỗ trợ 

địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và cứu nạn, cứu hộ phòng 

chống lụt bão tại địa phương trong năm 2020; vào năm 2021, trực tiếp hỗ trợ đưa 

người bị tai nạn trên đường kịp thời đến bệnh viện, cứu giúp anh Hoàng Nhất 

Duy, sinh năm 1992 ở phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

qua cơn nguy kịch. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy 

định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  
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Bị cáo Nguyễn Văn B: Quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu và tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra trong việc 

phát hiện tội phạm. Bị cáo đồng phạm giúp sức cùng bị cáo Hân nhưng vai trò 

không đáng kể. Bị cáo Bằng hiện nay là lao động chính phải trực tiếp nuôi dưỡng 

thân nhân không còn khả năng lao động (bố mẹ già yếu, bố là thương binh 4/4; 

anh trai bị teo não); trong quá trình sinh sống tại địa phương Nguyễn Văn B đã 

tích cực tham gia các phong trào thiện nguyện, hỗ trợ địa phương trong công tác 

phòng chống dịch Covid-19 và cứu nạn, cứu hộ phòng chống lụt bão tại địa 

phương trong năm 2020; vào năm 2021, trực tiếp hỗ trợ đưa người bị tai nạn trên 

đường kịp thời đến bệnh viện, cứu giúp anh Hoàng Nhất Duy, sinh năm 1992 ở 

phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị qua cơn nguy kịch. Đây 

là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, t khoản 

1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Bị cáo Phan Thị H, Nguyễn Văn H1 và Nguyễn Văn B đều phạm tội lần 

đầu, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng. Nhằm thể hiện chính sách khoan hồng 

nhân đạo của pháp luật đối với người phạm tội tạo cơ hội cho họ để có ý thức cải 

tạo sữa chữa sai lầm nên Hội đồng xét thấy chưa cần thiết cách ly các bị cáo khỏi 

xã hội như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là phù hợp. 

[4] Hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo đều lao động tự do, không có 

công việc ổn định, hoàn cảnh gia đình các bị cáo khó khăn nên không áp dụng 

hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo Phan Thị H, Nguyễn Văn 

H1, Nguyễn Văn B. 

 [5] Về xử lý vật chứng vụ án:  

- Đối với 65 (sáu mươi lăm) hộp pháo hoa khối hình hộp với tổng khối lượng 

98,11 kilôgam, được niêm phong, dán kín bên trong 04 thùng carton được đánh số 

thứ tự từ 01 đến 04 còn lại sau giám định là vật cấm tàng trữ, lưu hành theo quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 và điểm a khoản 2 

Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 nên cần tịch thu tiêu huỷ. 

  - Đối với 01 (một) xe ô tô Biển kiểm soát: 74C-041.39; nhãn hiệu THACO, 

loại xe: Tải thùng kín; màu trắng, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên 

trong là phương tiện để vận chuyển số pháo hoa nổ là hàng cấm nên xác định là 

phương tiện phạm tội. Xét thấy xe ô tô là tài sản chung của bị cáo Nguyễn Văn H1 

và chị Đoàn Thị Th, việc Hân sử dụng xe vận chuyển hàng cấm chị Đoàn Thị Th 

không biết, do đó tịch thu sung công quỹ nhà nước ½ giá trị xe ô tô. Trả lại ½ giá 

trị xe ô tô cho chị Đoàn Thị Th, tiếp tục tạm giữ 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký 

xe ô tô số 006485; tên chủ xe: Nguyễn Văn H1; số máy: J2724954; số khung: 

50AKFC062646 để xử lý khi làm thủ tục bán xe ô tô. 

- 01 (một) điện thoại di động Nokia 105, màu đen, máy đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chi tiết bên trong. Số seri 1: 355043878386755; Số seri 2: 

355043879386754; 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus, số máy 

NQ962LL/A, số IMEI 358688096263405, màu đen, máy đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chi tiết bên trong. (BL 62, 304) là 02 chiếc điện thoại mà bị cáo Hân và 
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bị cáo Hsử dụng để liên lạc, trao đổi thông tin vận chuyển pháo, do đó cần tịch 

thu sung công. 

- Lưu theo hồ sơ vụ án : 01 (một) mẫu giấy (dạng tờ lịch) có ghi số điện thoại 

0708.481.188, tình trạng: có nhiều nếp nhăn, mặt giấy trắng chỉ ghi số điện thoại 

0708.481.188; mặt giấy còn lại nhiều màu sắc có thể hiện: số 22, Chủ nhật và 

nhiều thông tin khác.  

 [5] Đối với bà Nguyễn Thị Thanh B, sinh ngày 15/9/1968, trú tại xã Phúc 

Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là người đứng tên đăng ký chủ thuê bao 

số điện thoại 0708.481.188 được sử dụng để liên hệ người nhận hàng. Nhưng qua 

tra cứu xác định, bà Nguyễn Thị Thanh Bình không sử dụng thông tin cá nhân để 

đăng ký, kích hoạt và cũng không sử dụng số điện thoại 0708.481.188. Bà Bình 

không có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Văn H1, Nguyễn Văn B, Đoàn Thị 

Th, Phan Thị H cùng trú tại tỉnh Quảng Trị nên không có cơ sở để xử lý. 

Đối với chị Đoàn Thị Th sinh ngày 23/7/1989, trú tại khu phố 6, phường 

Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị là người đứng tên đăng ký thuê 

bao 0835.692.234 nhằm mục đích cho anh Nguyễn Văn H1 (là chồng) sử dụng để 

liên hệ hàng ngày. Hân là người trực tiếp quản lý, sử dụng số điện thoại 

0835.692.234, chị Hà không sử dụng chung và cũng không biết các mối quan hệ, 

liên lạc của Hân.  

Đối với chị Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 20/10/1983; bà Lê Thị Hằng, sinh 

ngày 22/4/1971; chị Trần Thị Hân, sinh ngày 23/10/1997 cùng trú tại thị trấn Lao 

Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là những người có liên hệ, nhắn tin trao 

đổi qua lại với Phan Thị H để mua pháo nhưng Hkhông có nên không phát sinh 

giao dịch mua bán. 

 Đối với anh Lê Hữu Tính, sinh ngày 02/06/2003, (là con trai của Phan Thị H), 

ngày 31/12/2022, Hcó nhắn tin cho anh Tính với nội dung: “Cun đêm qua cho o 

hàng cày 1 hộp 49 lấy 550”, nhưng đến khi về nhà thì Phan Thị H nói họ không lấy 

nữa, không cần giao nữa nên anh Tính tiếp tục đi chơi với bạn bè. Anh Tính không 

biết hộp 49 là hàng gì và cũng không biết thông tin người nhận hàng. 

 Đối với người đàn ông thuê Phan Thị H liên hệ để thuê Nguyễn Văn H1 

tại khu vực bến xe thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị hiện chưa 

có đủ thông tin, tài liệu, đặc điểm nhận dạng, địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ 

xử lý. 

[6] Về án phí: Bị cáo bị cáo Phan Thị H, Nguyễn Văn H1, Nguyễn Văn B 

phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Phan Thị H, Nguyễn Văn H1, Nguyễn 

Văn B phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

2. Về hình phạt và điều luật áp dụng:  
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- Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phan Thị H 36 tháng tù cho hưởng án 

treo thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Phan Thị H về Ủy ban nhân dân thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị giám sát giáo dục trong thời gian thử thách án treo, gia đình bị 

cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, giáo dục trong 

thời gian chấp hành thử thách. 

 - Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 191; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H1 30 tháng tù cho hưởng 

án treo thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

 Giao bị cáo Nguyễn Văn H1 về Ủy ban nhân dân phường Đông Giang, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị giám sát giáo dục trong thời gian thử thách án treo, 

gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, giáo 

dục trong thời gian chấp hành thử thách. 

 - Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 191; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54, Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B 15 tháng 

tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo Nguyễn Văn B về Ủy ban nhân dân phường Đông Giang, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị giám sát giáo dục trong thời gian thử thách án treo, 

gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, giáo 

dục trong thời gian chấp hành thử thách. 

 Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình 

phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội 

mới thì Tòa án buộc thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án 

trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật hình 

sự. 

 Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 

3 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm 

a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

   - Chuyển giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình thực hiện thủ tục để 

tiêu hủy: 65 (sáu mươi lăm) hộp pháo hoa khối hình hộp với tổng khối lượng 98,11 

kilôgam, được niêm phong, dán kín bên trong 04 thùng carton được đánh số thứ tự 

từ 01 đến 04 (được bảo quản tại kho K6 – Phòng Kỹ thuật của Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh Quảng Bình). (Số pháo có đặc điểm trong biên bản giao nhận ngày 

09/02/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình và Kho K6 

của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình). 

  Tịch thu sung công các phương tiện dùng cho việc phạm tội gồm: 

- Tịch thu 1/2 giá trị 01 (một) xe ô tô Biển kiểm soát: 74C-041.39; nhãn hiệu 

THACO, loại xe: Tải thùng kín; màu trắng, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng bên trong kèm theo 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 006485; 

tên chủ xe: Nguyễn Văn H1; số máy: J2724954; số khung: 50AKFC062646; nhãn 

hiệu: THACO; loại xe: Tải thùng kín; Màu sơn: Trắng, phương tiện biển đăng ký: 

74C-041.39. ½ giá trị xe ô tô được trả lại cho chị Đoàn Thị Th. 
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- 01 (một) điện thoại di động Nokia 105, màu đen, máy đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chi tiết bên trong. Số seri 1: 355043878386755; Số seri 2: 

355043879386754; 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus, số máy 

NQ962LL/A, số IMEI 358688096263405, màu đen, máy đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chi tiết bên trong.  

- Lưu theo hồ sơ vụ án : 01 (một) mẫu giấy (dạng tờ lịch) có ghi số điện thoại 

0708.481.188, tình trạng: có nhiều nếp nhăn, mặt giấy trắng chỉ ghi số điện thoại 

0708.481.188; mặt giấy còn lại nhiều màu sắc có thể hiện: số 22, Chủ nhật và 

nhiều thông tin khác.  

Các vật chứng trên có đặc điểm như biên bản giao nhận ngày 16/11/2023 

giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình với Cục Thi hành án dân 

sự tỉnh Quảng Bình.  

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, xử các bị cáo 

Phan Thị H, Nguyễn Văn H1, Nguyễn Văn B mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Các bị cáo Phan Thị H, Nguyễn Văn H1, Nguyễn 

Văn B có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm (ngày 11/01/2024). Đối với người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng 

mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong  hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết, tống đạt hợp lệ. 

Nơi nhận:                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  SƠ THẨM 
- Theo khoản 1 Điều 262 BLTTHS;                THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- Cục THADS tỉnh QB;                                        

- Sở Tư pháp tỉnh QB: 

- Vụ GĐKT 1 TAND TC (khi án sơ thẩm có HL); 

- Phòng HSNVCS CAQB (PC06);                                                        (đã ký) 

- Lưu: hồ sơ vụ án, án văn, VP TAQB.                                
                                                                                        

                      Võ Bá Lưu 

 

 

                                                                        


